Ngày soạn: ………………………………….
Ngày dạy: ………………………….
Tiết 27.
BÀI 23. TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ


I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:
- Biết thời cơ khởi nghĩa và lệnh Tổng khởi nghĩa.
- Cuộc Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc (diễn biến, đặc biệt chú ý khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn).
- Thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và ra bản Tuyên ngôn Độc lập.
- Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945
 2. Năng lực
     +  Rèn luyện học sinh phương pháp quan sát tranh ảnh, sử dụng bản đồ,các tư liệu lịch sử để minh họa khắc sâu những nội dung cơ bản trong bài học.
   + Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định các mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử
  + So sánh, nhận xét, đánh giá về tình hình cách mạng  tháng Tám năm 1945 
 3.Phẩm chất
Giáo dục lòng yêu nước kính yêu Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, niềm tin vào thắng lợi của cách mạng, niềm tự hào dân tộc 
- Sống có trách nhiệm, nhân ái
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
-Cuộc mít tinh tại Nhà hát lớn Hà Nội (19/8/1945)
- Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập (2/9/1945)
- Bản đồ: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
- Máy tính, giáo án, phiếu học tập
- Tài liệu có liên quan.
- Sưu tầm tư liệu tranh ảnh về Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1.Mục tiêu: Nhằm tạo tâm thế hứng thú, dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài mới.
2.Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho HS làm việc cá nhân hoặc theo nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến cao trào cách mang 1939- 1945.
3.Sản phẩm: Câu trả lời trên phiếu học tập.
4.Tổ chức thực hiện:
GV dùng câu hỏi trắc nghiêm khách quan, yêu cầu HS chọn đáp án đúng trên phiếu học tập.
Câu 1. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. 22/12/1942.           B. 22/12/1943.              C. 22/12/1944.       D. 22/12/1945.
Câu 2. Mặt trận Việt Minh ra đời vào ngày tháng năm nào?
A. 19/5/1940.      B. 19/5/1941.         C. 19/5/1942.                   D. 19/5/1943.
Câu 3. Tình hình Đông Dương trước khi xảy ra cuộc Nhật đảo chính Pháp là
A. Pháp tự nguyện đầu hàng Nhật.
B. Pháp ráo riết hành động để lấy lại vị trí thống trị.
C. Pháp đảo chính Nhật thất bại.
D. Pháp bị hất cẳng khỏi Đông Dương.
Câu 4. Chỉ thị “Nhật –Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” được Đảng đưa ra trong hội nghị nào?
A. Hội nghị BCH Trung ương 8 (5/1941), tại Cao Bằng.
B. Hội nghị mở rộng (3/1945), tại Bắc Ninh.
C. Hội nghị quân sự Cách mạng Bắc Kỳ (4/1945), tại Bắc Giang.
D. Hội nghị toàn quốc của ĐCS Đông Dương (8/1945), tại Tuyên Quang.
Câu 5. Hội nghị mở rộng của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (3/1945), tại Từ Sơn, Bắc Ninh đã xác định kẻ thù trước mắt của cách mạng Đông Dương là
A. Bọn tay sai phản cách mạng.        B. Phe phát xít.
C. Thực dân Pháp.                            D. Phát xít Nhật.
Câu 6. Nhà thơ Tố Hữu viết:
“Ba mươi năm bước chân không mỏi
Mà bây giờ mới tới nơi”
Đó là hai câu thơ viết về quá trình đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và đến khi Người về Tổ Quốc. Vậy Nguyễn Ái Quốc về nước vào ngày tháng năm nào và ở đâu?
A. Ngày 25/1/1941, tại Pác Bó, Cao Bằng.
B. Ngày 28/1/1942, tại Tân Trào, Tuyên Quang.
C. Ngày 28/1/1941, tại Pác Bó, Cao Bằng.
D. Ngày 28/2/1941, tại Tân Trào, Tuyên Quang.
Câu 7. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng, lúc thành lập có bao nhiêu người?
A. Đồng chí Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng, có 34 người.
B. Đồng chí Trường Trinh làm đội trưởng, có 34 người.
C. Đồng chí Phạm Hùng làm đội trưởng, có 35 người.
D. Đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng, có 33 người.
Câu 8. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định nhiệm vụ trước hết của cách mạng là gì?
A. Giải phóng dân tộc       B. Giành ruộng đất cho dân cày
C. Đánh đổ phong kiến      D. Đánh đổ đế quốc, phong kiến.
Câu 9. Nơi thí điểm xây dựng các Hội Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh là ở đâu?
A. Lạng Sơn     B. Cao Bằng          C. Thái Nguyên    D. Bắc Cạn
Câu 10. Tổ chức nào kêu gọi nhân dân “sắm vũ khí đuổi thù chung”?
A. Ban Chấp hành Trung ương Đảng B. Ban Thường vụ Trung ương Đảng
C. Tổng bộ Việt Minh                         D. Ủy Ban quân sự Cách mạng Bắc kì
 Đáp án: 1C,2B,3B,4B,5D,6B,7A ,8A, 9B, 10C
 Trên cơ sở trả lời của học sinh GV dẫn dắt vào bài mới.
 GV nhận xét vào bài mới :Cuối  năm 1945 cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai chuyển sang giai đoạn kết thúc.tạo điều kiện thuận lợi cho CM ta tiến tới cuộc tổng khởi nghĩa 1945. giành độc lập tự do cho nước nhà và xây dựng chế độ mới của nước VN DCCH
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1. Mục tiêu:Giúp HS hiểu được tình hình thế giới có nhiều thuận lợi cho cách mạng nước ta. Đảng – Bác Hồ đã quyết định phát động tổng khởi nghĩa.
- Diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám
- Ý nghĩa lịch sử - nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8/1945
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên.
3. Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm, câu trả lời của HS.
4. Tổ chức thực hiện.

	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	HS đọc thông tin mục I SGK
Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh nào?

=> Như vậy, thời cơ ngàn năm có một để Tổng khởi nghĩa đã xuất hiện


Trước tình hình đó Đảng ta có chủ trương gì?
Giáo viên đọc lời hiệu triệu của tổng bộ Việt Minh.
 Em có nhận xét gì về chủ trương của Đảng?
-> Sáng suốt và kịp thời










HSTL: Vì sao Đảng ta ban bố lệnh Tổng khởi nghĩa ngày 14/8/1945                           

Giáo viên sử dụng bản đồ.
Dựa vào lược đồ em hãy trình bày diễn biến cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
HS trình bày
GV khái quát lại và hướng dẫn HS lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu.

Học sinh quan sát H.40 (SGK) => nói lên sự kiện trọng đại gì?

Em có nhận xét gì vê diễn biến của cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám?.
=>Khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa
+ Tổng khởi nghĩa tháng 8 thành công nhanh chóng (chỉ trong vòng 15 ngày (14  28/8). Trong đó khởi nghĩa thắng lợi ở HN, Huế, Sài Gòn có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi trong cả nước.
+ Lực lượng tham gia: toàn dân xuống đường, bao gồm cả lực lượng chính trị, và lực lượng vũ trang, trong đó lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu.


HSTL theo nhóm:
+ Nhóm 1,2:  Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám?
+ Nhóm 3,4: Nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám?
Nguyên nhân nào dẫn đến những thắng lợi của cách mạng tháng 8/1945?


Hoàn cảnh quốc tế có những thuận lợi gì cho cách mạng VN?
HSTL: Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng Đông Dương và lãnh tự Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm nào?
	I. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố:
- Hoàn cảnh:
+ Ở Châu Âu: phát xít Đức thất bại – đầu hàng tháng 5/1945.
+ Ở Châu Á: Nhật đầu hàng đồng minh 8/1945
- Chủ trương của Đảng
+ Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc thành lập và ra quân lệnh số 1.
 + Ngày 14 - 15/8/1945 Đảng cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) quyết định tổng khởi nghĩa trong cả nước.,
- Ngày 16/8/1945 Quốc dân Đại hội họp ở Tân Trào.
+ Tán thành lệnh tổng khởi nghĩa.
+ Thông qua 10 chính sách của Việt Minh.
+ Lập Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam
- Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước nổi dậy khởi nghĩa.
=> Chủ trương của Đảng ta sáng suốt, kịp thời, thể hiện ở việc chớp thời cơ, phát lệnh khởi nghĩa trong cả nước.

II. Diễn biến tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
	Thời gian
	Sự kiện

	Từ ngày 14 đến ngày 18 - 9
	Bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam.

	 19 / 8/1945
	Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội.

	23 - 8
	Khởi nghĩa thắng lợi ở Huế.

	25/8/1945
	Khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn.

	28 / 8/1945
	Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước. 


	 2/ 9 / 1945
	Tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.


	
	






III. Ý nghĩa lịch sử. Nguyên nhân thành công của cách mạng tháng tám.
1. Ý nghĩa lịch sử:
- Là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
- Mở ra mọt kỉ nghuyên mởi của lịch sử dân tộc ta.
- Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa.
2. Nguyên nhân thành công:
- Dân tộc có truyền thống yêu nước sâu sắc, khi có đảng cộng sản Đông Dương và mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì được mọi người hưởng ứng.
- Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi.
- Điều kiện quốc tế thuận lợi, Liên Xô và các nước đồng minh đánh bại phát xít Đức Nhật.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 
2.Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập theo nhóm
3.Sản phẩm: bài tập nhóm có thể lấy điểm thường xuyên; 
 4.Tổ chức thực hiện:
   - Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:
 1.  Hãy nêu 4 tổ chức lớn do Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập từ năm 1930 đến năm 1945 và có vai trò quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám
2. .Vì sao cách mạng tháng Tám năm 1945 là một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam?
3. Vì sao nói cách mạng tháng Tám năm 1945 có tác dụng góp phần cổ vũ các dân tộc thuộc địa, nửa thuộc địa đứng lên giành độc lập?
Dự kiến sản phẩm
1. 4 tổ chức lớn do Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập từ năm 1930 đến năm 1945 và có vai trò quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là:
Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930)
Thành lập mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936)
Thành lập Mặt trận Việt Minh (1941)
Thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc (1945)
2.Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam vì:
Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á;
Chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít.
Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình.
Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền. 
3. Vì sao nói cách mạng tháng Tám năm 1945 có tác dụng góp phần cổ vũ các dân tộc thuộc địa, nửa thuộc địa đứng lên giành độc lập?
Nói thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cổ vũ các dân tộc thuộc địa, nửa thuộc địa đứng lên giành độc lập vì: Thắng lợi này đã khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc mà còn có thể thành công ở ngay một nước thuộc địa nửa phong kiến lạc hậu để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội. 
Các nhóm thực hiện và cử đại diện trình bày, các nhóm khác bổ sung
Giáo viên chốt nếu cần thiết
 HOẠT ĐỘNG 4 VẬN DỤNG
 1.Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn, HS nhận xét đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm với sự phát triển nước ta ngày nay..
2.Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập
Thời gian 10 phút
Sản phẩm học tập: bài tập nhóm
2. Cách thức tiến hành hoạt động
. Kể tên những địa danh (trường học, đường phố, làng xã) nơi em sinh sống hoặc em biết mang tên những nhà cách mạng tiền bối  (Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập...)
Tên đia danh (trường học, đường phố, làng xã) nơi em sinh sống hoặc em biết mang tên những nhà cách mạng tiền bối là:
Trường Trung học phổ thông Trần Phú - Hoàn Kiếm, Hà Nội
Trường Đào Tạo Cán Bộ Lê Hồng Phong, Đống Đa, Hà Nội
Trường THCS Hà Huy Tập, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-Học bài,trả lời câu hỏi: Trong cách mạng tháng Tám, sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng cộng sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh thể hiện ở những điểm nào?
Chuẩn bị bài mới : 
1, Những khó khăn của đất nước ta sau Cách mạng tháng Tám?
2, Những biện pháp giải quyết của chính phủ ta đối với những khó khăn đó?

